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THỨ TIẾT Khoa Thuyết Trang Linh Đáng Chính Trường Nguyện Chi V.Anh Huệ Dương Hà L.Anh Thoa Tĩnh Hài Uyên Miến 

2 
1  C.Cờ - 6B C.Cờ - 7B  C.Cờ - 8A   C.Cờ - 7A C.Cờ - 8B  C.Cờ - 6A C.Cờ - 9B   C.Cờ - 9A     

2  Toán - 9A  Lý - 7A   Hoá - 8B   Địa - 7B  Anh - 9B Anh - 8A    TD - 6A MT - 6B  

3  Toán - 9B Toán - 7A Lý - 7B   Hoá - 8A    Văn - 6A    Sử - 9A  TD - 6B MT - 8B  

4   Toán - 7B       Địa - 7A Văn - 6B Anh - 9A Anh - 8B Nhạc - 8A Sử - 9B   MT - 6A  

 
              Nhạc - 8B    MT - 8A  

3 
1   Toán - 7A  CNghệ - 8B Sinh - 9A    Văn - 9B  Anh - 7B CNghệ - 6B Nhạc - 6A   TD - 8A   

2   Toán - 7B  CNghệ - 8A Sinh - 9B    Văn - 9A  CNghệ - 6A Anh - 6B Nhạc - 7A   TD - 8B   

3     CNghệ - 9A Sinh - 8A  Văn - 7A  Địa - 6B   Anh - 6A Nhạc - 7B GDCD - 8B  TD - 9B   

4     CNghệ - 9B Sinh - 8B  Văn - 7B  Địa - 6A  Anh - 7A  Nhạc - 6B GDCD - 8A  TD - 9A   

4 
1  Toán - 6B  Lý - 9A TinTC - 6A  Hoá - 8A Văn - 7A Văn - 8B  Địa - 9B Anh - 7B        

2  Toán - 6B TinTC - 7B Lý - 9B     Văn - 8A Văn - 9A Địa - 8B Anh - 7A       Sinh - 6A 

3  Toán - 9B Toán - 6A Toán - 8A TinTC - 6B  Hoá - 8B Văn - 7B   Địa - 9A     Sử - 7A    

4  Toán - 9A Toán - 6A Toán - 8B TinTC - 7A     Văn - 9B Địa - 8A     Sử - 7B   Sinh - 6B  

5 
(S) 

1  Toán - 9B  Lý - 6A  Sinh - 8B  Văn - 7A  Văn - 9A Văn - 6B  Anh - 8A    TD - 7B   

2    Toán - 8B  Sinh - 9B  Văn - 7A  Văn - 9A Văn - 6B    Sử - 8A  TD - 6A  Sinh - 7B 

3  Toán - 9A  Lý - 6B  Sinh - 8A  Văn - 7B  Văn - 9B Văn - 6A  Anh - 8B    TD - 7A   

4    Toán - 8A  Sinh - 9A  Văn - 7B  Văn - 9B Văn - 6A    Sử - 8B  TD - 6B  Sinh - 7A 

5 
(C) 

1     CNghệ - 8B  Hoá - 9B  Văn - 8A  Địa - 9A Anh - 7B Anh - 6B  GDCD - 7A GDCD - 6A    

2    Lý - 8A CNghệ - 7B    Văn - 8B   Anh - 9B Anh - 6A  GDCD - 9A Sử - 7A   Sinh - 6B 

3    Lý - 8B CNghệ - 7A      Địa - 9B Anh - 9A   GDCD - 7B GDCD - 6B TD - 8A  Sinh - 6A 

4     CNghệ - 8A  Hoá - 9A     Anh - 7A   GDCD - 9B Sử - 7B TD - 8B   

6 
1  Toán - 6B Toán - 6A Lý - 9B TinTC - 7A    Văn - 8A Văn - 9A          

2 ToánTC - 9A  Toán - 7A Toán - 8B TinTC - 6A    Văn - 8A Địa - 7B   Anh - 6B    TD - 9B   

3   Toán - 7B Lý - 9A TinTC - 6B    Văn - 8B Văn - 9B   Anh - 8A   Sử - 6A TD - 7A   

4 ToánTC - 9B  TinTC - 7B Toán - 8A     Văn - 8B Địa - 7A   Anh - 6A   Sử - 6B TD - 9A   

7 
1  Toán - 9B Toán - 6A Toán - 8B     VănTC - 8A   AnhTC - 9A CNghệ - 6B     MT - 7B Sinh - 7A 

2  Toán - 6B Toán - 7B Toán - 8A   Hoá - 9A  VănTC - 8B  Văn - 6A AnhTC - 9B      MT - 7A  

3  Toán - 9A Toán - 7A ToánTC - 8B       Văn - 6B CNghệ - 6A   Sử - 8A   MT - 9B Sinh - 7B 

4  SH - 6B SH - 7B ToánTC - 8A   Hoá - 9B SH - 7A   SH - 6A    Sử - 8B   MT - 9A  

 5     SH - 8A    SH - 8B   SH - 9B   SH - 9A     

 

  NGƯỜI LẬP                    HIỆU TRƯỞNG  

          

    

   

 

                         Nguyễn Xuân Chính               Nguyễn Việt Khoa 


